
2

10 10 10 0 70

1 B17DCAT012 Phạm Tiến Anh D17CQAT04-B 0.0 0.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

2 B17DCCN117 Nguyễn Viết Thành Đạt D17HTTT5 10.0 10.0 8.0 9 9.1 99

3 B17DCCN130 Nguyễn Việt Đoàn D17CNPM5 9.0 6.0 6.0 6 6.3 99

4 B18DCCN171 Nguyễn Hữu Đức D18CNPM3 9.0 10.0 5.0 8.5 8.4 99

5 B16DCCN534 Nguyễn Trọng Hiếu D16CNPM4 10.0 7.0 5.0 8.5 8.2 99

6 B17DCAT074 Quách Minh Hiếu D17CQAT02-B 10.0 8.0 8.0 7.5 7.9 99

7 B18DCCN266 Lê Trần Quang Huy D18CNPM1 10.0 7.0 8.0 7.5 7.8 99

8 B18DCCN340 Đỗ Duy Long D18CNPM6 10.0 7.0 7.0 7.5 7.7 99

9 B17DCVT235 Nguyễn Hoàng Minh E17CQCN01-B 10.0 6.0 8.0 9 8.7 99

10 B17DCCN738 Trần Bảo Đức Minh D17CNPM6 9.0 6.0 5.0 8 7.6 99

11 B17DCCN737 Trần Đức An Nguyên D17CNPM6 9.0 6.0 8.0 7.5 7.6 99

12 B18DCAT177 Đoàn Quang Nhân D18CQAT01-B 10.0 8.0 6.0 8 8.0 99

13 B17DCCN489 Nguyễn Hữu Phú D17CNPM4 10.0 7.0 8.0 5 6.0 99

14 B18DCCN477 Nguyễn Hoàng Phương E18CQCN01-B 10.0 10.0 7.0 7.5 8.0 99

15 B18DCCN497 Đào Thế Quốc D18CNPM1 10.0 8.0 5.0 7.5 7.6 99

16 B18DCAT198 Nguyễn Quang Sáng D18CQAT02-B 10.0 10.0 7.0 7 7.6 99

17 B16DCCN503 Linda Sipaseuth D16HTTT4 10.0 8.0 6.0 6 6.6 99

18 B18DCCN643 Hồ Đức Thịnh D18HTTT3 10.0 6.0 9.0 8 8.1 99

19 B17DCAT182 Phạm Công Tiến D17CQAT02-B 9.0 7.0 5.0 7 7.0 99

20 B15DCCN602 Hoàng Anh Tuấn D15CNPM4 10.0 10.0 6.0 8 8.2 99

21 B18DCCN697 Nguyễn Thành Vũ D18HTTT3 9.0 8.0 7.0 9 8.7 99

22 B17DCCN752 Vũ Đăng Huy D19CQCN12-B 9.0 9.5 8.0 6 6.9 Thi lần 2 99

SỐ 2

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

Phạm Thị Tố Nga Trần Thị Mỹ Hạnh

SỐ 1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) kỳ 1 năm 2021-2022

Học phần: Kỹ thuật số ELE1433 99

Số tín chỉ: Ngày thi: 0/1/1900
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Hà Nội, ngày   tháng  02  năm 2022

Trọng số:

Nhó

m 

thi

Điểm

THI
Điểm

KTHP
Ghi chú

Trang 1



Trang 2



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật số 0 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học phần Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Trang 3



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

0 0.00% 1 100.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 4


